
UBND HUYỆN THANH MIỆN Biểu số 93/CK-NSNN
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo số        /BC-TCKH ngày       /7/ 2023 của phòng TC-KH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán năm Ước thực hiện
6 tháng/2023

So sánh ước thực hiện với (%)

Dự toán năm Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A
TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN 315,260 57,859 18.4 22.2

I Thu cân đối NSNN 315,260 57,859 18.4 22.2

1 Thu nội địa 315,260 57,859.0 18.4 22.2

2 Thu viện trợ

II
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển
sang

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 541,948.0 251,193.0 46.4 232.3

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 541,948 251,193.0 46.4 232.3

1 Chi đầu tư phát triển 158,890 60,867.0 38.3 78.4

2 Chi thường xuyên 365,404 188,450.0 51.6 94.4

3 Dự phòng ngân sách 10,839 1,876.0 17.3

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 6,815 -

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS
cấp tỉnh



PHỤ LỤC SỐ 1
ƯỚC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-TCKH ngày         /7/2023 của phòng TCKH huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT CHỈ TIÊU
DỰ TOÁN

TỈNH GIAO
NĂM 2023

DỰ TOÁN
HUYỆN

GIAO NĂM
2023

ƯỚC THU 6
THÁNG

ĐẦU NĂM
2023

ĐẠT TỶ LỆ (%)

SO VỚI
TỈNH
GIAO

SO VỚI
HUYỆN
GIAO

SO VỚI
CÙNG KỲ
NĂM 2022

TỔNG THU 315,260 315,260 57,859 18.4 18.4 22.2

TỔNG THU NSNN TRỪ TIỀN ĐẤT 65,260 65,260 45,540 69.8 69.8 97.8

1 Thu khu vực DNNN 500 500 260 52.0 52.0 69.8

2 Thu ngoài quốc doanh 22,000 22,000 16,300 74.1 74.1 113.8

 - Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2,300 2,300 2,300 100.0 100.0

 - Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) 19,700 19,700 13,820 70.2 70.2

 - Thu khác 180

3 Lệ phí trước bạ 20,500 20,500 10,250 50.0 50.0 68.8

 - Trước bạ nhà đất 1,200 1,200 200 16.7 16.7

 - Trước bạ tài sản 19,300 19,300 10,050 52.1 52.1

4 Thuế sử dụng đất phi NN 960 960 1,400 145.8 145.8

5 Thuế bảo vệ môi trường 50 50 180 360.0

6 Thu phí và Lệ phí 2,200 2,200 1,200 54.5 54.5

 - Phí, Lệ phí thông thường 1,380 1,380 389 28.2 28.2

 - Lệ phí môn bài 820 820 811 98.9 98.9

7 Thuế Thu nhập cá nhân 6,350 6,350 4,250 66.9 66.9 67.7

8 Thu tiền sử dụng đất 250,000 250,000 12,319 4.93 4.93 5.74

 - Thu tiền đất dự án KDC 50,000 50,000 0.0 0.0

 - Thu tiền đấu giá QSD đất, chuyển
mục đích sd đất 200,000 200,000 12,315.5 6.2 6.2

 - Thu tiền đất dôi dư 0 3.6

9 Thu tiền thuê đất 800 800 300 37.5 37.5

10 Thu khác NS (phạt, tịch thu, khác) 10,000 10,000 5,000 50.0 50.0 83.0

11 Thu tại xã (HLCS; quỹ đất công) 1,900 1,900 6,400 336.8 336.8 278.7



Tiền đất
Dự án
TT
Xã

Tiền đất
Dự án
TT
Xã
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PHỤ LỤC SỐ 02
CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-TCKH ngày         /7/2023 của phòng TCKH huyện)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Kế hoạch năm 2023
Ước giải
ngân 6
tháng

đầu năm
2023

Trong đó:
Tỷ lệ %

giải
ngân

nguồn
vốn

Ghi
chúTổng số

Bao gồm: Nguồn
KH vốn
đầu tư
công
2023

Bao gồm: Nguồn
tiết kiệm
chi NSH
chi đầu

tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2022
sang

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu
tiền sử

dụng đất

A B 1=2+3 2 3 4=5+8+9 5=6+7 6 7 8 9 10=4/1 11
TỔNG NGUỒN VỐN (A+B+C) 158,890 18,890 140,000 60,867 5,617 5,617 0 8,332 46,918 38.3 3.5

A VỐN BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH
CỦA HUYỆN 96,890 18,890 78,000 60,867 5,617 5,617 0 8,332 46,918 62.8

I Các dự án Quy hoạch, đo đạc, quản lý đất đai của
huyện 13,000 0 13,000 0 0 0 0 0 0 0.0

1 Dự án lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm
2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 588 588 -

2 Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương 590 590 -

2 Các dự án Quy hoạch, đo đạc, lập kế hoạch sử dụng đất,
quản lý đất đai khác 11,822 11,822 -

II Các dự án, công trình chuyển tiếp năm 2022 sang 38,000 9,000 29,000 58,867 3,617 3,617 0 8,332 46,918 154.9

1
Dự án: Xây dựng Khu hành chính tập trung huyện; Hạng
mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước (giai đoạn
1).

3,000 3,000 - - -

2 Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ trụ sở
Huyện ủy đến trụ sở Ủy ban nhân dân huyện 1,000 1,000 2,587 1,000 1,000 1,587 258.7

3

Cải tạo vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, đoạn từ trụ sở UBND
huyện đến cổng chào phía Đông và đường Nguyễn Lương
Bằng, đoạn từ trụ sở UBND huyện đến cống Neo, thị trấn
Thanh Miện

8,000 5,000 3,000 2,617 2,617 2,617 32.7
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4 Cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình Xuyên - Ngô Quyền
- Tân Trào 19,000 19,000 15,277 - 15,277 80.4

5 Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300 -
Km7+800 7,000 7,000 5,922 - 5,922

6 Dự án Cải tạo đường xã Hồng Phong, đoạn nối từ đường
tỉnh 392B đến đường huyện Cao Thắng - Tiền Phong 0 14,105 - 14,105

7 Dự án Nhà công vụ, thuộc Khu hành chính tập trung
huyện 0 916 - 916

8 Dự án Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Lương Bằng,
thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện 0 4,960 - 3,162 1,798

9 Dự án Tu bổ tôn tạo Đền tưởng niệm liệt sỹ huyện 0 8,579 - 2,446 6,133

10

Dự án Cải tạo vỉa hè (phía bờ sông) đường tỉnh 392, đoạn
từ Trung tâm Y tế huyện đến ngã ba Trương; Hạng mục:
Điện chiếu sáng trang trí, cây xanh và các hạng mục phụ
trợ

0 1,808 - 1,808

11

Dự án Cải tạo vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, đoạn từ trụ sở
UBND huyện đến cổng chào phía Đông và đường
Nguyễn Lương Bằng đoạn từ trụ sở UBND huyện đến
cống Neo, thị trấn Thanh Miện

0 - -

12
Dự án Xây dựng khu hành chính tập trung huyện Thanh
Miện; HM: Đường giao thông và hệ thống thoát nước
(giai đoạn 1)

0 - -

13
Dự án Hệ thống chiếu sáng đường tỉnh 396 (đoạn từ ngã
tư Tiêu Lâm, xã Ngũ Hùng đến Khu du lịch sinh thái Đảo
Cò, xã Chi Lăng Nam)

0 336 - 336

TT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Kế hoạch năm 2023
Ước giải
ngân 6
tháng

đầu năm
2023

Trong đó:
Tỷ lệ %

giải
ngân

nguồn
vốn

Ghi
chúTổng số

Bao gồm: Nguồn
KH vốn
đầu tư
công
2023

Bao gồm: Nguồn
tiết kiệm
chi NSH
chi đầu

tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2022
sang

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu
tiền sử

dụng đất

A B 1=2+3 2 3 4=5+8+9 5=6+7 6 7 8 9 10=4/1 11



Page 6

14 Dự án Cải tạo vỉa hè (phía bờ sông) đường tỉnh 392B,
đoạn từ Trung tâm Y tế huyện đến ngã ba Trương 0 1,130 - 1,130

15
Dự án Hệ thống chiếu sáng đường tỉnh 392C (đoạn từ thị
trấn Thanh Miện đi các xã: Lê Hồng, Đoàn Kết, Tân
Trào)

0 483 - 483

16
Dự án Xây mới nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trung tâm
giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, cơ
sở Ngũ Hùng

0 100 - 100

17 Dự án Cải tạo nhà ăn, nhà bếp, sân, vườn Huyện ủy
Thanh Miện 0 47 - 47

III Các dự án, công trình khởi công mới năm 2023 45,890 9,890 36,000 2,000 2,000 2,000 0 0 0 4.4

1 Khu hành chính tập trung của huyện; hạng mục Nhà làm
việc HĐND và UBND huyện và các công trình phụ trợ. 500 500 - - -

2 Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0+000 -
Km4+300, huyện Thanh Miện 22,390 890 21,500 - - -

3

Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh
392, đoạn từ xã Thanh Tùng về xã Lam Sơn và từ đường
tỉnh 392 vào Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn
Lương Bằng

5,000 1,000 4,000 - - -

4
Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 392B đoạn
Km0+000-Km1+700 (từ ngã ba Trương đến cầu vào
Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện)

5,000 1,000 4,000 - - -

TT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Kế hoạch năm 2023
Ước giải
ngân 6
tháng

đầu năm
2023

Trong đó:
Tỷ lệ %

giải
ngân

nguồn
vốn

Ghi
chúTổng số

Bao gồm: Nguồn
KH vốn
đầu tư
công
2023

Bao gồm: Nguồn
tiết kiệm
chi NSH
chi đầu

tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2022
sang

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu
tiền sử

dụng đất

A B 1=2+3 2 3 4=5+8+9 5=6+7 6 7 8 9 10=4/1 11
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5

Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ cầu
vào Trung tâm Y tế huyện đến phòng Giáo dục và Đào
tạo) và chỉnh trang, mở rộng điểm đấu nối giữa phố
Hoàng Xá với đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh
Miện.

5,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 40.0

6
Đầu tư xây dựng hoàn thiện và mua sắm, lắp đặt trang
thiết bị của Nhà văn hóa trung tâm huyện, Nhà công vụ
huyện

8,000 5,000 3,000 - - -

B HỖ TRỢ CÁC XÃ, THỊ TRẤN VÀ CÁC CHƯƠNG
TRÌNH CỦA HUYỆN 62,000 0 62,000 0 0 0 0 0 0 -

I Các DA, công trình HTKT điểm dân cư mới huyện
giao cấp xã làm chủ đầu tư 33,800 0 33,800 0 0 0 0 0 0 -

1 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tập trung Thờ Nợ,
xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện 10,000 10,000 - - -

2 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Triệu Thái,
thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện 10,587 10,587 - - -

3 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và điểm dân cư mới thôn
Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện 1,500 1,500 - - -

4 Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới thôn Thúy Lâm, xã
Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện. 2,000 2,000 - - -

5
UBND xã Lê Hồng: Công trình Xây dựng điểm dân cư
mới, vị trí số 01 thôn Chỉ Trung, thôn Phí Thanh Xá, xã
Lê Hồng, huyện Thanh Miện

4,500 4,500 - - -

6 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và điểm dân cư mới thôn
An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện 2,000 2,000 - - -

TT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Kế hoạch năm 2023
Ước giải
ngân 6
tháng

đầu năm
2023

Trong đó:
Tỷ lệ %

giải
ngân

nguồn
vốn

Ghi
chúTổng số

Bao gồm: Nguồn
KH vốn
đầu tư
công
2023

Bao gồm: Nguồn
tiết kiệm
chi NSH
chi đầu

tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2022
sang

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu
tiền sử

dụng đất

A B 1=2+3 2 3 4=5+8+9 5=6+7 6 7 8 9 10=4/1 11
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7 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và điểm dân cư mới thôn
Thủ Pháp, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện 2,213 2,213 - - -

8 Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu phố Hoàng Xá, điểm
dân cư mới phía Tây trường Mầm non Hoa Sen 1,000 1,000 - - -

II Hỗ trợ theo các chương trình khác 28,200 0 28,200 0 0 0 0 0 0 -
1 Hỗ trợ xây dựng Nhà làm việc Công an xã 11,500 11,500

1.1 Nhà làm việc Công an xã Thanh Tùng, huyện Thanh
Miện 1,000 1,000 - - -

1.2 Nhà làm việc Công an xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh
Miện 1,000 1,000 - - -

1.3 Nhà làm việc Công an xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện 1,000 1,000 - - -

1.4 Nhà làm việc Công an xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện 1,000 1,000 - - -

1.5
Nhà làm việc Công an các xã: Ngô Quyền, Hồng Quang,
Tân Trào, Đoàn Kết, Phạm Kha, huyện Thanh Miện (05
nhà x 1,5 tỷ đồng/nhà)

7,500 7,500 - - -

2 Hỗ trợ xây mới, sửa chữa Nhà văn hóa thôn/KDC năm
2023 2,700 2,700 - - -

2.1

Hỗ trợ xây mới 07 Nhà văn hóa thôn/KDC với quy mô
150 chỗ ngồi (thôn My Trì-xã Ngũ Hùng; thôn Tiêu Lâm-
xã Thanh Giang; thôn Tào Khê-xã Chi Lăng Bắc; thôn An
Xá-xã Tân Trào; thôn Phạm Tân-xã Ngô Quyền; thôn
Hữu Chung, thôn Bích Thủy-xã Hồng Quang).

2,100 2,100 - - -

TT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Kế hoạch năm 2023
Ước giải
ngân 6
tháng

đầu năm
2023

Trong đó:
Tỷ lệ %

giải
ngân

nguồn
vốn

Ghi
chúTổng số

Bao gồm: Nguồn
KH vốn
đầu tư
công
2023

Bao gồm: Nguồn
tiết kiệm
chi NSH
chi đầu

tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2022
sang

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu
tiền sử

dụng đất

A B 1=2+3 2 3 4=5+8+9 5=6+7 6 7 8 9 10=4/1 11
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2.2

Hỗ trợ sửa chữa 06 Nhà văn hóa thôn/KDC có dự toán
kinh phí sửa chữa trên 300 triệu đồng (thôn La Ngoại-xã
Ngũ Hùng; thôn Phương Khê, thôn Phú Khê-xã Chi Lăng
Bắc; thôn Phú Mễ-xã Tứ Cường; thôn Ấp Yên, thôn Lang
Gia-xã Tân Trào).

600 600 - -

3 Hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM
nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 13,000 13,000 -

3.1 Hỗ trợ các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 13,000 13,000 - -

4 Hỗ trợ khác 1,000 1,000

4.1 Hỗ trợ xây dựng các cầu trên địa bàn huyện 1,000 1,000

TT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Kế hoạch năm 2023
Ước giải
ngân 6
tháng

đầu năm
2023

Trong đó:
Tỷ lệ %

giải
ngân

nguồn
vốn

Ghi
chúTổng số

Bao gồm: Nguồn
KH vốn
đầu tư
công
2023

Bao gồm: Nguồn
tiết kiệm
chi NSH
chi đầu

tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2022
sang

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu
tiền sử

dụng đất

A B 1=2+3 2 3 4=5+8+9 5=6+7 6 7 8 9 10=4/1 11
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TT DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Kế hoạch năm 2023
Ước giải
ngân 6
tháng

đầu năm
2023

Trong đó:
Tỷ lệ %

giải
ngân

nguồn
vốn

Ghi
chúTổng số

Bao gồm: Nguồn
KH vốn
đầu tư
công
2023

Bao gồm: Nguồn
tiết kiệm
chi NSH
chi đầu

tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2022
sang

Vốn
XDCB

tập trung

Nguồn
thu tiền
sử dụng

đất

Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu
tiền sử

dụng đất
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PHỤ LỤC SỐ 03
ƯỚC CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-TCKH ngày         /7/2023 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT NỘI DUNG CHI
DỰ TOÁN

HUYỆN GIAO
NĂM 2023

ƯỚC CHI 6
THÁNG NĂM

2023

TỶ LỆ %
SO VỚI DỰ

TOÁN

GHI
CHÚ

TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+II) 541,948.0 251,193.0 46.4
I CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 158,890.0 60,867.0 38.3 Ước giải

ngân 6
tháng

đầu năm
2021

Trong đó:
1 Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2023 158,890.0 5,617.0 3.5 Nguồn

KH vốn
đầu tư
công
2021

Bao gồm: Nguồn
dự toán
NSH hỗ
trợ chi
đầu tư

Nguồn
chuyển
nguồn
2020
sang

- Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung 18,890.0 5,617.0 29.7 Vốn tiêu
chí định

mức

Vốn thu tiền
sử dụng đất- Nguồn thu tiền sử dụng đất 140,000.0 0.0 4=5+8+9 5=6+7 6 7 8 9

2 Từ nguồn vốn khác 0.0 55,250.0 93,093 59,398 8,280 51,117.886 4,566 29,129
- Nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang 0.0 55,250.0
II CHI THƯỜNG XUYÊN 372,219.0 188,450.0 50.6
1 SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ 20,725.0 5,984.0 28.9

1.1 Sự nghiệp giao thông 2,080.0 736.0 35.4
1.2 Sự nghiệp nông nghiệp và PCLB 6,513.0 4,143.5 63.6
- Sự nghiệp nông nghiệp 4,730.0 2,756.0 58.3
- Sự nghiệp phòng, chống lụt bão 190.0 61.0 32.1
- Làm thủy lợi Đông Xuân 2022-2023 1,120.0 1,115.0 99.6
- Kinh phí Đề án cấy máy 321.0 125.9 39.2

-
Thủy lợi phí: giá DV công ích thủy lợi phí phần
DT tưới, tiêu ngoài lưu vực do địa phương thực
hiện

152.0 85.6 56.3

1.3 Sự nghiệp kinh tế, KTTC, MT 12,132.0 1,104.5 9.1
- Sự nghiệp kiến thiết thị chính 1,088.5 381.0 35.0
- Sự nghiệp môi trường 257.5 50.0 19.4
- Chi phí đấu giá QSD đất 700.0 673.5 96.2
- Chi phí quy hoạch, đo đạc 86.0 0.0 0.0
- Sự nghiệp kinh tế khác 10,000.0 0.0 0.0
2 SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ 304,754.0 159,806.1 52.4

2.1 Sự nghiệp Giáo dục 243,301.0 129,120.0 53.1
2.2 Sự nghiệp Đào tạo 2,148.0 915.2 42.6
2.3 Sự nghiệp Văn hoá, TDTT 2,169.0 1,185.2 54.6
- Sự nghiệp Văn hóa 1,088.6 605.2 55.6
- Sự nghiệp Thể dục, thể thao 1,080.4 580.0 53.7

2.4 Sự nghiệp Phát thanh 1,402.0 706.7 50.4
2.5 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 55,382.0 27,879.0 50.3
2.6 Sự nghiệp Y tế 352.0 0.0 0.0
3 QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 31,493.0 18,411.9 58.5

3.1 Kinh phí quản lý Nhà nước và HĐND 16,600.0 9,795.3 59.0
* Hội đồng nhân dân huyện 953.6 496.7 52.1
* Văn phòng HĐND và UBND 4,271.9 2,410.2 56.4
* Phòng Nội vụ 755.1 381.0 50.5
* Phòng Tài chính - Kế hoạch 1,112.0 615.0 55.3
* Phòng Tài nguyên và Môi trường 894.0 452.7 50.6
* Phòng Nông nghiệp và PTNT 685.8 344.0 50.2



* Thanh tra huyện 653.9 377.0 57.7
* Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1,032.8 561.0 54.3
* Phòng Văn hoá và Thông tin 771.1 386.5 50.1
* Phòng Giáo dục và Đào tạo 1,264.8 639.2 50.5
* Phòng Lao động TB và XH 773.2 391.5 50.6
* Phòng Tư pháp 679.1 346.3 51.0
* Phòng Y tế 374.9 194.7 51.9
* Hỗ trợ CSVC các phòng, các xã, TTr 900.0 900.0 100.0
* Công tác số hóa Đề án 06 cấp huyện 200.0 200.0 100.0
* Hỗ trợ trang thiết bị nhà 1 cửa của huyện và
các xã, TTr 900.0 900.0 100.0

* Hỗ trợ chi các nội dung khác 377.8 199.5 52.8
3.2 Kinh phí Đảng 9,168.0 5,600.0 61.1
3.3 Đoàn thể và các Hội 5,725.0 3,016.6 52.7

* Mặt trận Tổ quốc 958.3 481.2 50.2
* Hội Phụ nữ 689.9 364.5 52.8
* Đoàn thanh niên 696.1 393.0 56.5
* Hội Nông dân 943.5 487.5 51.7
* Hội Cựu chiến binh 369.8 194.5 52.6
* Hội Chữ thập đỏ 333.9 176.5 52.9
* Hội Người mù 402.9 211.6 52.5
* Hội Khuyến học 121.5 61.4 50.5
* Hội Cựu thanh niên xung phong 121.5 65.7 54.1
* Hội Người cao tuổi 85.8 43.5 50.7
* Hội Nạn nhân chất độc da cam 121.5 65.2 53.7
* Hội Đông y 15.0 15.0 100.0
* Hội Luật gia 40.0 21.0 52.5
* Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ 90.0 45.0 50.0
*  Ban chỉ đạo hoạt động Tôn giáo 30.0 30.0 100.0
* Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở 30.0 30.0 100.0
* Kinh phí thực hiện QĐ 99-TW 270.0 161.0 59.6
* Ban bảo vệ sức khỏe nhân dân 70.0 35.0 50.0
* Hỗ trợ chi khác 335.2 135.0 40.3

4 CHI KHÁC NGÂN SÁCH 7,072.0 4,084.0 57.7
4.1 An ninh 2,352.0 1,320.0 56.1
4.2 Quốc phòng địa phương 4,438.0 2,604.0 58.7
4.3 Chi khác 282.0 160.0 56.7
- Chi cục Thi hành án dân sự 40.0 25.0 62.5
- Công an huyện 242.0 135.0 55.8
5 KHEN THƯỞNG CÁC NGÀNH 1,360.0 164.0 12.1
6 TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN 6,815.0 0.0

III DỰ PHÒNG 10,839.0 1,876.0 17.3

TT NỘI DUNG CHI
DỰ TOÁN

HUYỆN GIAO
NĂM 2023

ƯỚC CHI 6
THÁNG NĂM

2023

TỶ LỆ %
SO VỚI DỰ

TOÁN

GHI
CHÚ
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